
đơn vị tính: đồng

 Số liệu báo cáo quyết 

toán 

 Số liệu quyết toán được 

duyệt 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu quyết toán 

được duyệt 

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 52.389.159.127                 52.389.159.127                 191.634.304.093    191.634.304.093    

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 20.976.250.810                 20.976.250.810                 101.505.839.059    101.505.839.059    

2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 821.965.551                      821.965.551                      3.289.154.412        3.289.154.412        

3 Bảo hiểm y tế 29.236.442.876                 29.236.442.876                 79.330.793.458      79.330.793.458      

4 Bảo hiểm thất nghiệp 1.353.021.047                   1.353.021.047                   7.382.467.543        7.382.467.543        

5 Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.478.843                          1.478.843                          126.049.621           126.049.621           

II Quyết toán chi BHXH, BHTN 13.803.440.266                 13.803.440.266                 174.396.959.250    174.396.959.250    

2 Chi quỹ bảo hiểm xã hội 13.568.926.666                 13.568.926.666                 164.620.801.150    164.620.801.150    

2.1 Chi Qũy ốm đau, thai sản 1.250.902.192                   1.250.902.192                   13.885.900.508      13.885.900.508      

2.2 Chi Qũy tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 38.005.200                        38.005.200                        460.985.313           460.985.313           

2.3 Chi Qũy hưu trí, tử tuất 12.280.019.274                 12.280.019.274                 150.273.915.329    150.273.915.329    

3 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 326.372.297                      326.372.297                      83.682.437.696      83.682.437.696      

1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 968.500                             968.500                             82.906.575.477      82.906.575.477      

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 325.403.797                      325.403.797                      775.862.219           775.862.219           

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 2.846.187.506                   2.846.187.506                   3.638.227.928        3.638.227.928        

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu

Số chi

2 Qũy khen thưởng phúc lợi

Số thu 414.346.000                      414.346.000                      468.813.000           468.813.000           

Số chi 441.185.000                      441.185.000                      467.157.100           467.157.100           

3 Qũy Dự phòng ổn định thu nhập

Số thu 639.513.258                      639.513.258                      221.373.000           221.373.000           

Số chi 726.737.613                      726.737.613                      671.077.517           671.077.517           
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